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BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VỐN BẰNG NGOẠI TỆ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC 

Áp dụng lãi suất từ ngày 13/08/2020 

Biểu lãi suất áp dụng trên toàn hệ thống (%/ năm) 

1. Biểu lãi suất tiền gửi có kỳ hạn trả lãi cuối kỳ 

 
2. Biểu lãi suất tiền gửi có kỳ hạn trả lãi đầu kỳ 

 
3. Biểu lãi suất tiền gửi có kỳ hạn trả lãi định kỳ 

 
4. Biểu lãi suất Tiền gửi kỳ hạn ngày 

 
5. Tài khoản thanh toán: Áp dụng mức lãi suất không kỳ hạn 0.0%/năm cho toàn bộ các mức số dư trên 

tài khoản thanh toán USD và EUR 

USD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36T5T 6T 7T 8T 9T 10T 11T 12T 13T 18T 24T4T                       Kỳ hạn
 Loại tiền < 1T 1T 2T 3T

USD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12T 13T 18T 24T5T  36T6T 7T 8T 9T 10T 11T                       Kỳ hạn
 Loại tiền 1T 2T 3T 4T

USD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

USD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

USD 0.00 0.00 0.00 0.00

EUR 0.00 0.00 0.00

USD 0.00 0.00

EUR 0.00 0.00

Trả lãi hàng tháng

Trả lãi hàng quý

Trả lãi 6 tháng/1lần

Trả lãi hàng năm

6T 7T 8T 9T 10T 11T 12T 13T 18T 24T  36T
                       Kỳ hạn
 
Kỳ trả lãi

Loại 
tiền 2T 3T 4T 5T

USD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Từ 
30 

đến 
59 

ngày

Từ 
270 
đến 
299 
ngày

Từ 
60 

đến 
89 

ngày

Từ 
90 

đến 
119 
ngày

Từ 
300 
đến 
329 
ngày

Từ 
365 
đến 
394 
ngày

Từ 
330 
đến 
364 
ngày

Từ 
395 
đến 
544 
ngày

Từ 
120 
đến 
149 
ngày

Từ 
150 
đến 
179 
ngày

Từ 
180 
đến 
209 
ngày

Từ 
210 
đến 
239 
ngày

< 30 
ngày

                       Kỳ hạn

 Loại tiền

Từ 
545 
đến 
729 
ngày

Từ 
730 
đến 

1094 
ngày

Từ 
1095 
ngày 

trở lên

Từ 
240 
đến 
269 
ngày
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